
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 126/TB-ĐHNCT       Cần Thơ, ngày 02 tháng 7 năm 2019
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165860 Nguyễn Phan Ngọc Ánh 6/4/1998 Quản lý và kinh tế dược CD16DUO01 06/8/2019 07h30 D1-02

1421103900 Nguyễn Tường Ngọc 17/02/1993 Công nghiệp sản xuất thuốc 2 DH14DUO02 06/8/2019 09h30 D1-02

1421103617 Bùi Ngọc Hân 25/06/1996 Công nghiệp sản xuất thuốc 2 DH14DUO03 06/8/2019 09h30 D1-02

1421304706 Trần Hoàng Duy 16/02/1996 Kinh tế xây dựng DH14KTR01 08/8/2019 09h30 D1-02

1421304726 Trần Mai Khánh Trang 21/02/1996 Kinh tế xây dựng DH14KTR01 08/8/2019 09h30 D1-02

1421415091 Dương Minh Thảo 20/05/1996 Toán cao cấp 1 DH14LKT02 DH18XDU02 08/8/2019 07h30 D1-07

151455 Hà Thiện Vinh 9/8/1997 Dược lâm sàng 2 DH15DUO01 06/8/2019 07h30 D1-02

151321 Nguyễn Phan Nhật Tân 31/10/1997 Dược lâm sàng 2 DH15DUO01 06/8/2019 07h30 D1-02

150676 Trần Thị Tố Quyên 30/07/1996 Dược lâm sàng 2 DH15DUO01 06/8/2019 07h30 D1-02

151007 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10/9/1996 Dược lâm sàng 2 DH15DUO02 06/8/2019 07h30 D1-02

151696 Phạm Thị Tuyết Nhung 20/10/1996 Dược lâm sàng 2 DH15DUO02 06/8/2019 07h30 D1-02

150716 Trần Thanh Nhạn 1/1/1997 Dược lâm sàng 2 DH15DUO04 06/8/2019 07h30 D1-02

151096 Lưu Thị Thùy Trang 9/5/1997 Dược lâm sàng 2 DH15DUO06 06/8/2019 07h30 D1-02

151052 Bùi Tấn Tài 19/10/1997 Kế toán ngân sách DH15KTO01 DH16KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

150888 Nguyễn Quốc Hùng 1/6/1997 Chuẩn mực kế toán DH15KTO01 06/8/2019 07h30 D1-02

151728 Nguyễn Trường Giang 6/6/1997 Qui hoạch đô thị DH15KTR01 08/8/2019 09h30 D1-07

151053 Võ Hữu Nghĩa 10/9/1997 Qui hoạch đô thị DH15KTR01 08/8/2019 09h30 D1-07

150974 Huỳnh Anh Dũng 26/09/1997 Tư pháp quốc tế DH15LKT01 06/8/2019 07h30 D1-02

151503 Hoàng Thúy Hà 24/01/1997 Tư pháp quốc tế DH15LKT02 06/8/2019 07h30 D1-02

151219 Nguyễn Thị Ngọc Lịnh 18/02/1997 Tư pháp quốc tế DH15LKT02 06/8/2019 07h30 D1-02

151421 Phạm Thùy Trang 12/8/1996 Tư pháp quốc tế DH15LKT02 06/8/2019 07h30 D1-02

150835 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 17/10/1997 Luật tố tụng hành chính DH15LKT04 08/8/2019 09h30 D1-02

151346 Văn Minh Trí 5/4/1996 Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM DH15QLD01 DH16QLD01 08/8/2019 09h30 D1-07

151025 Thái Nhật Đăng 1/6/1997 Kinh tế chính trị DH15QTD01 DH18CNT01 08/8/2019 07h30 D1-07

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẠI

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 (Đợt 1)
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165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh 9/10/1997 Bao bì thực phẩm DH16CNT01 06/8/2019 09h30 D1-02

165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh 9/10/1997 Đánh giá cảm quan thực phẩm DH16CNT01 08/8/2019 09h30 D1-02

165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh 9/10/1997 Thống kê phép thí nghiệm trong CNTP DH16CNT01 09/8/2019 07h30 D1-02

166690 Hứa Thị Ngọc Tiên 27/02/1998 Độc chất học DH16DUO02 08/8/2019 09h30 D1-02

165812 Ong Hoàng Trường Thịnh 7/2/1998 Độc chất học DH16DUO02 08/8/2019 09h30 D1-02

166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Độc chất học DH16DUO02 08/8/2019 09h30 D1-02

166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO02 09/8/2019 07h30 D1-02

166316 Thạch Thị Huệ 2/1/1992 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO04 09/8/2019 07h30 D1-02

165640 Bùi Nguyễn Chí Phong 5/5/1998 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO05 09/8/2019 07h30 D1-02

166604 Lê Thị Thanh Hương 11/9/1998 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO05 09/8/2019 07h30 D1-02

165749 Nguyễn Minh Giàu 3/9/1997 Độc chất học DH16DUO05 08/8/2019 09h30 D1-02

165749 Nguyễn Minh Giàu 3/9/1997 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO05 09/8/2019 07h30 D1-02

166892 Nguyễn Thanh Điền 22/11/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO05 09/8/2019 07h30 D1-02

166890 Bùi Thị Yến Nhi 16/04/1997 Thanh toán quốc tế DH16KTO01 06/8/2019 09h30 D1-02

166264 Đặng Hồ Thúy Quỳnh 22/04/1998 Thanh toán quốc tế DH16KTO01 06/8/2019 09h30 D1-02

166264 Đặng Hồ Thúy Quỳnh 22/04/1998 Kế toán ngân sách DH16KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

150630 Huỳnh Tố Uyên 8/12/1993 Thanh toán quốc tế DH16KTO01 06/8/2019 09h30 D1-02

165768 Lê Thị Thanh Tuyền 1/1/1998 Thanh toán quốc tế DH16KTO01 06/8/2019 09h30 D1-02

165768 Lê Thị Thanh Tuyền 1/1/1998 Kế toán ngân sách DH16KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

166490 Lê Văn Tín 14/01/1996 Kế toán ngân sách DH16KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

165565 Phạm Ngọc Minh Thư 31/08/1998 Kế toán ngân sách DH16KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

166731 Lê Hồng Anh 8/7/1998 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH16KTR01 06/8/2019 07h30 D1-02

165585 Lê Quang Huy 21/02/1998 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH16KTR01 06/8/2019 07h30 D1-02

151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Luật tố tụng hành chính DH16LKT01 08/8/2019 09h30 D1-02

166756 Đoàn Thị Huỳnh Trâm 19/11/1998 Luật tố tụng hành chính DH16LKT02 08/8/2019 09h30 D1-02

166756 Đoàn Thị Huỳnh Trâm 19/11/1998 Luật chứng khoán DH16LKT02 09/8/2019 09h30 D1-02

165630 Nguyễn Quang Khải 12/10/1997 Luật tố tụng hành chính DH16LKT02 08/8/2019 09h30 D1-02

165630 Nguyễn Quang Khải 12/10/1997 Luật chứng khoán DH16LKT02 09/8/2019 09h30 D1-02

166314 Phạm Đức Hòa 30/09/1997 Luật tố tụng hành chính DH16LKT02 08/8/2019 09h30 D1-02

166314 Phạm Đức Hòa 30/09/1997 Luật chứng khoán DH16LKT02 09/8/2019 09h30 D1-02

166139 Phạm Minh Tuấn 2/9/1997 Luật tố tụng hành chính DH16LKT02 08/8/2019 09h30 D1-02

166354 Giang Quí Hùng 22/02/1998 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính DH16QLD01 09/8/2019 09h30 D1-02

165864 Lê Minh Hưng 3/1/1998 Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM DH16QLD01 08/8/2019 09h30 D1-07

155344 Nguyễn Hoàng Hải 2/10/1994 Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM DH16QLD01 08/8/2019 09h30 D1-07
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155344 Nguyễn Hoàng Hải 2/10/1994 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính DH16QLD01 09/8/2019 09h30 D1-02

166659 Nguyễn Tuấn Khải 28/06/1998 Quản trị hành chính văn phòng DH16QTK01 08/8/2019 09h30 D1-07

166659 Nguyễn Tuấn Khải 28/06/1998 Quản trị chất lượng DH16QTK01 09/8/2019 07h30 D1-02

166637 Tô Ngọc Mai 12/5/1997 Quản trị hành chính văn phòng DH16QTK01 08/8/2019 09h30 D1-07

166637 Tô Ngọc Mai 12/5/1997 Quản trị chất lượng DH16QTK01 09/8/2019 07h30 D1-02

166619 Võ Yến My 19/07/1998 Quản trị hành chính văn phòng DH16QTK01 08/8/2019 09h30 D1-07

166656 Đoàn Văn Vinh 20/03/1998 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH16XDU01 08/8/2019 07h30 D1-07

166568 Lưu Bá Tòng 21/02/1997 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH16XDU01 08/8/2019 07h30 D1-07

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Hóa lý DH17DUO01 06/8/2019 07h30 D1-02

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Vi sinh DH17DUO01 08/8/2019 09h30 D1-07

175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Vi sinh DH17DUO01 08/8/2019 09h30 D1-07

176682 Nguyễn Trường An 9/8/1998 Vi sinh DH17DUO02 08/8/2019 09h30 D1-07

177809 Dương Chí Cường 12/4/1999 Hóa lý DH17DUO03 06/8/2019 07h30 D1-02

176954 Hồ Quốc Cường 26/10/1999 Hóa lý DH17DUO04 06/8/2019 07h30 D1-02

175831 Thái Viết Vinh 16/01/1999 Vi sinh DH17DUO04 08/8/2019 09h30 D1-07

177341 Lương Gia Tú 12/12/1999 Hóa lý DH17DUO05 06/8/2019 07h30 D1-02

177707 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 20/11/1999 Hóa lý DH17DUO05 06/8/2019 07h30 D1-02

177707 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 20/11/1999 Vi sinh DH17DUO05 08/8/2019 09h30 D1-07

177583 Trần Lan Anh 13/06/1999 Vi sinh DH17DUO05 08/8/2019 09h30 D1-07

177602 Bùi Lê Minh Duy 20/10/1999 Hóa lý DH17DUO06 06/8/2019 07h30 D1-02

175850 Lâm Chúc Li 30/01/1999 Hóa lý DH17DUO06 06/8/2019 07h30 D1-02

177452 Nguyễn Ngọc Ngân 19/12/1999 Vi sinh DH17DUO06 08/8/2019 09h30 D1-07

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Hóa lý DH17DUO06 06/8/2019 07h30 D1-02

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Vi sinh DH17DUO06 08/8/2019 09h30 D1-07

176915 Trần Ngọc Ngân 15/11/1999 Hóa lý DH17DUO06 06/8/2019 07h30 D1-02

176558 Nguyễn Cao Tuyết Linh 15/10/1999 Bệnh học ngoại khoa DH17HAY01 06/8/2019 09h30 D1-02

176653 Nguyễn Nhật Tiến 23/03/1999 Mô phôi học DH17HAY01 06/8/2019 07h30 D1-02

175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Pháp luật kế toán DH17KTO01 08/8/2019 09h30 D1-07

175870 Phạm Minh Nghi 12/3/1999 Hành vi khách hàng DH17KTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

177149 Lê Kiều Diễm 8/4/1998 Luật lao động 1 DH17LKT02 06/8/2019 07h30 D1-02

177149 Lê Kiều Diễm 8/4/1998 Luật hình sự 1 DH17LKT02 08/8/2019 09h30 D1-02

176969 Văn Công Lý 19/05/1999 Luật lao động 1 DH17LKT02 06/8/2019 07h30 D1-02

177337 Trần Thị Diệu Ái 10/1/1999 Luật tố tụng hành chính DH17LUA02 08/8/2019 09h30 D1-02

177337 Trần Thị Diệu Ái 10/1/1999 Pháp luật về giao dịch bảo đảm DH17LUA02 09/8/2019 07h30 D1-02
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175740 Lê Quốc Thịnh 15/03/1999 Môi trường và con người DH17OTO01 08/8/2019 09h30 D1-02

175636 Trương Minh Hậu 29/01/1997 Môi trường và con người DH17OTO03 08/8/2019 09h30 D1-02

176762 Huỳnh Thanh Vũ 29/05/1999 Nguyên lý máy DH17OTO04 08/8/2019 09h30 D1-07

176540 Nguyễn Văn Hoạt 11/1/1999 Quản trị nhân lực DH17QTD01 06/8/2019 09h30 D1-02

176540 Nguyễn Văn Hoạt 11/1/1999 Thương mại điện tử DH17QTD01 08/8/2019 09h30 D1-07

177355 Đào Thị Nhã Trân 20/11/1999 Quản trị nhân lực DH17QTK02 06/8/2019 09h30 D1-02

177355 Đào Thị Nhã Trân 20/11/1999 Hành vi khách hàng DH17QTK02 08/8/2019 09h30 D1-02

176731 Trịnh Thị Bích Nhi 12/10/1999 Quản trị nhân lực DH17QTK02 06/8/2019 09h30 D1-02

177460 Bùi Chiến Thắng 25/09/1999 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

176591 Lê Nhật Linh 6/8/1999 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

177743 Nguyễn Hoàng Đầy 22/05/1998 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

175866 Nguyễn Sĩ Liêm 11/9/1999 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

177208 Nguyễn Thanh Tịnh 1/1/1999 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

177629 Phan Anh Tú 20/04/1999 Địa chất công trình DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

178109 Thi Phạm Minh Huy 29/11/1999 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

175654 Trần Văn Huỳnh Đức 08//0/2/98 Trắc địa DH17XDU01 06/8/2019 09h30 D1-02

189779 Lê Nhựt Minh 8/6/2000 Kinh tế chính trị DH18CNT02 08/8/2019 07h30 D1-07

188949 Phan Hoàng Duy 2/10/2000 Sinh học đại cương DH18DUO05 08/8/2019 09h30 D1-07

189144 Mã Yến Trinh 23/09/2000 Sinh học đại cương DH18DUO06 08/8/2019 09h30 D1-07

189144 Mã Yến Trinh 23/09/2000 Vật lý đại cương DH18DUO06 09/8/2019 09h30 D1-02

189512 Trần Tấn Cường 23/09/2000 Sinh học đại cương DH18DUO06 08/8/2019 09h30 D1-07

189512 Trần Tấn Cường 23/09/2000 Vật lý đại cương DH18DUO06 09/8/2019 09h30 D1-02

189121 Trần Thị Huyền Cơ 00/00/1999 Sinh học đại cương DH18DUO06 08/8/2019 09h30 D1-07

189121 Trần Thị Huyền Cơ 00/00/1999 Vật lý đại cương DH18DUO06 09/8/2019 09h30 D1-02

189101 Võ Thị Như Ý 26/12/2000 Vật lý đại cương DH18DUO06 09/8/2019 09h30 D1-02

1810785 Ngô Tú Quỳnh 22/01/2000 Vật lý đại cương DH18DUO07 09/8/2019 09h30 D1-02

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Sinh học đại cương DH18DUO07 08/8/2019 09h30 D1-07

189685 Võ Ngọc Thùy 30/08/2000 Vật lý đại cương DH18DUO07 09/8/2019 09h30 D1-02

1810216 Nguyễn Ngọc Nhiên 9/9/2000 Sinh học đại cương DH18DUO08 08/8/2019 09h30 D1-07

1810216 Nguyễn Ngọc Nhiên 9/9/2000 Vật lý đại cương DH18DUO08 09/8/2019 09h30 D1-02

1810321 Trần Mai Thảo 24/04/1999 Sinh học đại cương DH18DUO08 08/8/2019 09h30 D1-07

1810321 Trần Mai Thảo 24/04/1999 Vật lý đại cương DH18DUO08 09/8/2019 09h30 D1-02

188503 Nguyễn Anh Thư 20/03/2000 Hóa sinh DH18HAY01 06/8/2019 09h30 D1-02

188250 Đặng Thị Mới 12/3/1999 Anh văn căn bản 2 DH18KTO01 09/8/2019 07h30 D1-02
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1810225 Trần Thị Tuyết Trinh 24/03/2000 Giao tiếp trong kinh doanh DH18KTO02 08/8/2019 09h30 D1-02

1810225 Trần Thị Tuyết Trinh 24/03/2000 Anh văn căn bản 2 DH18KTO02 09/8/2019 07h30 D1-02

188937 Võ Thị Kim Tho 18/07/2000 Giao tiếp trong kinh doanh DH18KTO02 08/8/2019 09h30 D1-02

1810554 Huỳnh Văn Santi 9/8/2000 Kinh tế chính trị DH18KTR01 08/8/2019 07h30 D1-07

1810487 Ngô Thị Yến Nhi 28/12/2000 Kinh tế chính trị DH18KTR01 08/8/2019 07h30 D1-07

180487 Phạm Thế Vinh 13/11/2000 Kinh tế chính trị DH18KTR01 08/8/2019 07h30 D1-07

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Kinh tế vi mô DH18LKT01 09/8/2019 09h30 D1-02

1810278 Ngô Thị Quỳnh Mai 17/12/2000 Xã hội học pháp luật DH18LKT01 08/8/2019 07h30 D1-02

1810123 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 5/11/2000 Kinh tế vi mô DH18LKT01 09/8/2019 09h30 D1-02

1810564 Nguyễn Trường Giang 27/04/1996 Xã hội học pháp luật DH18LKT01 08/8/2019 07h30 D1-02

1810564 Nguyễn Trường Giang 27/04/1996 Kinh tế vi mô DH18LKT01 09/8/2019 09h30 D1-02

189123 Nguyễn Thị Kiều Ngân 3/12/1999 Kinh tế vi mô DH18LKT02 09/8/2019 09h30 D1-02

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/3/2000 Xã hội học pháp luật DH18LKT02 08/8/2019 07h30 D1-02

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/3/2000 Kinh tế vi mô DH18LKT02 09/8/2019 09h30 D1-02

188123 Lâm Hà Thư 1/9/2000 Xã hội học pháp luật DH18LUA01 08/8/2019 07h30 D1-02

189082 Lê Tuấn Kiệt 30/10/1999 Logic học đại cương DH18LUA02 06/8/2019 09h30 D1-02

189082 Lê Tuấn Kiệt 30/10/1999 Xã hội học pháp luật DH18LUA02 08/8/2019 07h30 D1-02

189694 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/04/2000 Logic học đại cương DH18LUA02 06/8/2019 09h30 D1-02

189694 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/04/2000 Xã hội học pháp luật DH18LUA02 08/8/2019 07h30 D1-02

189425 Trần Thị Hồng Thanh 16/11/2000 Xã hội học pháp luật DH18LUA02 08/8/2019 07h30 D1-02

180567 Huỳnh Quốc Bảo 15/06/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO02 08/8/2019 07h30 D1-07

180569 Nguyễn Hoàng Bảo Long 10/2/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO02 08/8/2019 07h30 D1-07

180569 Nguyễn Hoàng Bảo Long 10/2/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO02 09/8/2019 09h30 D1-02

180866 Dương Trọng Phúc 27/05/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO03 09/8/2019 09h30 D1-02

188161 Lê Sơn Anh 21/10/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO03 09/8/2019 09h30 D1-02

180891 Trương Công Thành 14/06/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO03 08/8/2019 07h30 D1-07

188277 Trần Đăng Khoa 30/07/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO04 08/8/2019 07h30 D1-07

188807 Đoàn Lê Hoàng Phúc 28/09/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO06 08/8/2019 07h30 D1-07

188807 Đoàn Lê Hoàng Phúc 28/09/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO06 09/8/2019 09h30 D1-02

188974 Trần Minh Nam 15/09/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO06 08/8/2019 07h30 D1-07

188911 Trương Phú Thịnh 17/01/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO06 09/8/2019 09h30 D1-02

189154 Lý Hoàng Em 10/10/1998 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO07 09/8/2019 09h30 D1-02

189179 Nguyễn Hoàng Vũ 11/2/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO07 08/8/2019 07h30 D1-07

189179 Nguyễn Hoàng Vũ 11/2/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO07 09/8/2019 09h30 D1-02
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189398 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/09/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO07 08/8/2019 07h30 D1-07

189131 Trần Hoàng Quí 14/12/1996 Kinh tế chính trị DH18OTO07 08/8/2019 07h30 D1-07

189131 Trần Hoàng Quí 14/12/1996 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO07 09/8/2019 09h30 D1-02

1810478 Trần Khánh Duy 21/08/2000 Kinh tế chính trị DH18OTO07 08/8/2019 07h30 D1-07

1810478 Trần Khánh Duy 21/08/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO07 09/8/2019 09h30 D1-02

189167 Trần Lê Hữu Duy 20/04/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18OTO07 09/8/2019 09h30 D1-02

1810232 Nguyễn Văn Hậu 25/11/2000 Lý thuyết truyền thông DH18QHC01 08/8/2019 07h30 D1-07

1810134 Trương Mỹ Linh 3/7/2000 Lý thuyết truyền thông DH18QHC01 08/8/2019 07h30 D1-07

180428 Dương Cẩm Thúy 11/12/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTD01 09/8/2019 07h30 D1-02

180175 Hình Thị Thúy Vy 10/6/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTD01 09/8/2019 07h30 D1-02

180295 Nguyễn Diễm Tiên 7/7/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD01 08/8/2019 07h30 D1-02

180295 Nguyễn Diễm Tiên 7/7/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTD01 09/8/2019 07h30 D1-02

189617 Bùi Khắc Bảo 21/01/1998 Xã hội học đại cương DH18QTD03 08/8/2019 07h30 D1-02

189656 Cao Thị Ngọc Huyền 1/9/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD03 08/8/2019 07h30 D1-02

189259 Hoàng Thanh Tuyền 12/9/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD03 08/8/2019 07h30 D1-02

189497 Lê Thị Kim Anh 14/09/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD03 08/8/2019 07h30 D1-02

189148 Phạm Trung Kiên 13/05/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD03 08/8/2019 07h30 D1-02

1810120 Đỗ Anh Khoa 12/9/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810120 Đỗ Anh Khoa 12/9/2000 Anh văn căn bản 2 DH18QTD04 09/8/2019 07h30 D1-02

1810637 Lê Long Hoàng Anh 12/11/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810372 Lê Thị Mộng Tuyền 18/10/1999 Anh văn căn bản 2 DH18QTD04 09/8/2019 07h30 D1-02

1810075 Lê Thị Ngọc Phượng 23/04/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810463 Lê Tú Quyên 9/8/1999 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

189941 Nguyễn Hữu Nhân 19/04/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810373 Nguyễn Huỳnh Văn 1/4/1999 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

189861 Nguyễn Khã Ái 4/9/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810189 Nguyễn Thị Kiều Diễm 16/11/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

189948 Nguyễn Viết Thư 13/05/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810296 Nguyễn Vĩnh Tường 9/4/1998 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810623 Thái Khả Nhi 7/7/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

189781 Tô Nguyễn Minh Quang 18/04/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

180736 Trần Thị Thanh Thúy 3/2/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810141 Triệu Thị Diệu Hiền 9/4/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02
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189938 Trịnh Thị Mỹ Hiền 21/05/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

1810076 Trương Châu Pa 1/1/2000 Xã hội học đại cương DH18QTD04 08/8/2019 07h30 D1-02

188536 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/09/2000 Logic học đại cương DH18QTK03 06/8/2019 09h30 D1-02

188536 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/09/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK03 09/8/2019 07h30 D1-02

188983 Lê Phương Bình 12/11/1999 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK04 09/8/2019 07h30 D1-02

1810398 Phạm Tân Niên 13/05/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK04 09/8/2019 07h30 D1-02

189011 Trần Thị Ngôi 4/4/2000 Logic học đại cương DH18QTK04 06/8/2019 09h30 D1-02

189011 Trần Thị Ngôi 4/4/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK04 09/8/2019 07h30 D1-02

1810439 Dương Hoàng Khang 1/11/2000 Logic học đại cương DH18QTK06 06/8/2019 09h30 D1-02

1810439 Dương Hoàng Khang 1/11/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK06 09/8/2019 07h30 D1-02

1810468 Lê Văn Sang 7/12/1999 Logic học đại cương DH18QTK06 06/8/2019 09h30 D1-02

1810468 Lê Văn Sang 7/12/1999 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK06 09/8/2019 07h30 D1-02

1810404 Nguyễn Văn Hoàng 26/11/2000 Logic học đại cương DH18QTK06 06/8/2019 09h30 D1-02

1810404 Nguyễn Văn Hoàng 26/11/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK06 09/8/2019 07h30 D1-02

1810360 Trần Minh Trung 7/9/2000 Logic học đại cương DH18QTK06 06/8/2019 09h30 D1-02

1810360 Trần Minh Trung 7/9/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH18QTK06 09/8/2019 07h30 D1-02

180679 Phạm Hồ Trung 16/04/1999 Anh văn căn bản 2 DH18TCN01 09/8/2019 07h30 D1-02

1810329 Trần Lê Thanh Phương 25/09/2000 Anh văn căn bản 2 DH18TCN01 09/8/2019 07h30 D1-02

180462 Trương Phước Thiện 25/10/2000 Anh văn căn bản 2 DH18TCN01 09/8/2019 07h30 D1-02

1810202 Lâm Tuấn Anh 13/02/1998 Kinh tế chính trị DH18TIN01 08/8/2019 07h30 D1-07

180461 Nguyễn Nhật Sơn 4/7/2000 Kinh tế chính trị DH18TIN01 08/8/2019 07h30 D1-07

1810359 Phạm Bá Hỷ 9/10/1999 Kinh tế chính trị DH18TIN01 08/8/2019 07h30 D1-07

188973 Nguyễn Đình Hoàng Long 17/03/2000 Kinh tế chính trị DH18TIN03 08/8/2019 07h30 D1-07

188707 Trần Hải Nam 1/11/2000 Kinh tế chính trị DH18TIN03 08/8/2019 07h30 D1-07

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Kinh tế chính trị DH18TIN04 08/8/2019 07h30 D1-07

189271 Tô Lê Long Thịnh 26/05/2000 Kinh tế chính trị DH18TIN04 08/8/2019 07h30 D1-07

180306 Nguyễn Khôi Khoa 11/11/2000 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu DH18XET01 06/8/2019 07h30 D1-02

1810703 Dương Quốc Doanh 10/10/1999 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu DH18XET03 06/8/2019 07h30 D1-02

1810161 Phan Thiên Phước 2/10/1998 Giải phẫu 1 DH18YKH04 06/8/2019 09h30 D1-02

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 cần hoàn thành lệ phí thi trước ngày 21/6/2019 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
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Nơi nhận:

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

- Sinh viên thi lần 2 cần hoàn thành lệ phí thi trước ngày 21/6/2019 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
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